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Bài 1: 
         Phân biệt sắc thái nghĩa của những từ đồng nghĩa (được gạch chân) trong các dòng thơ sau:
a. Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao. (Nguyễn Khuyến)

b. Tháng Tám mùa thu xanh thắm. (Tố Hữu)

c. Một vùng cỏ mọc xanh rì. (Nguyễn Du)

d. Nhớ từ sóng Hạ Long xanh biếc. (Chế Lan Viên)

e. Suối dài xanh mướt nương ngô. (Tố Hữu)

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
      Những từ đồng nghĩa (được gạch chân) trong các dòng thơ trên thuộc từ đồng nghĩa không hoàn toàn (có sắc thái nghĩa khác nhau):

a. Xanh ngắt: Xanh một màu xanh trên diện rộng.

b. Xanh tươi: Xanh tươi đằm thắm.

c. Xanh rì: Xanh đậm và đều như màu của cây cỏ rậm rạp.

d. Xanh biếc: Xanh lam đậm và tươi ánh lên.

e. Xanh mướt: Xanh tươi mỡ màng, nõn nà.

Bài 2: 
        Đặt 3 câu với 3 cặp từ trái nghĩa sau: hiền lành - độc ác; vui vẻ - buồn bã; cẩn thận - cẩu thả

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

   Yêu cầu chung:

- Học sinh đặt 3 câu, mỗi câu có 1 cặp từ trái nghĩa.

- Câu ngắn gọn, đúng ngữ pháp, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

- Nội dung câu văn rõ ràng, phù hợp về ý nghĩa.
- Gạch chân xác định cặp từ trái nghĩa.
- Ví dụ:    Lọ Lem thì hiền lành còn phù thủy thì độc ác.
Bài 3: 
        Tìm 3 cặp từ trái nghĩa nói về việc học hành. Hãy đặt một câu với một trong 3 cặp từ trái nghĩa đó.

* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:

- Cặp từ trái nghĩa nói về học hành: chăm chỉ - lười biếng, thông minh - ngu dốt, điểm cao - điểm thấp, tiến bộ - thụt lùi...
- Câu ngắn gọn, đúng ngữ pháp, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

- Nội dung câu văn rõ ràng, phù hợp về ý nghĩa.
- Gạch chân xác định cặp từ trái nghĩa.
- Ví dụ:
+ Trong khi Lan chăm chỉ làm bài tập, thì Huy lười biếng nằm đọc truyện.

+ Kết quả kì thi có điểm cao hay điểm thấp thì em cũng đã nỗ lực hết mình.

Bài 4:
 Với mỗi từ, hãy đặt 1 câu để phân biệt các từ đồng âm: Bò, kho, chín.
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Câu ngắn gọn, đúng ngữ pháp, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm.

- Nội dung câu văn rõ ràng, phù hợp về ý nghĩa.
- Gạch chân xác định từ đồng âm.
- Ví dụ:

           Bò: Em bé cố sức bò về phía chú bò làm bằng bông dì Tư tặng.

           Kho: Đang kho dở nồi cá, mẹ bỗng đi vội ra phía nhà kho để lấy thêm củi.           

          Chín: Ngoài vườn, Lan đếm được có chín quả xoài đã chín vàng ươm.

Bài 5:
 
         Em hãy viết một đoạn văn ngắn (5 - 7 câu), chủ đề tự chọn, có sử dụng 1 cặp từ trái nghĩa. 
* Hướng dẫn, gợi ý làm bài:
- Đoạn văn phải hoàn chỉnh có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn

- Nội dung phải rõ ràng, chủ đề có ý nghĩa.

- Biết vận dụng cặp từ trái nghĩa khi viết văn.
        Quê nội của tôi là một vùng quê thanh bình, yên tĩnh. Nơi đó có những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Cánh đồng lúa mênh mông luôn thơm ngát hương lúa - hương vị của đồng quê. Xa xa, là những rặng núi cao nhấp nhô được phủ lên màu xanh của cây cối. Khi nghỉ hè đến, tôi cùng các anh chị thường ra thả diều bên bờ sông. Dòng sông bên lở bên bồi, đã gắn bó ngàn đời với quê hương tôi, mang dòng nước ngọt lành, tưới mát những ruộng lúa, nương dâu.
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